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Câu 1: Trong môi trường chuyên môn, giao tiếp giữ vai trò:

a. Trao đổi kinh nghiệm, trao đổi các kiến thức chuyên môn.
b. Nói chuyện phím, nâng cao mối quan hệ xã hội.
c. Không có vai trò quan trọng nào cả.
d. Phát triển sức khỏe.
Câu 2: Vai trò đặc trưng nhất của giao tiếp là:

a. Giải tỏa tâm lý.
b. Hình thành và hoàn thiện nhân cách.
c. Ảnh hưởng, chi phối sức khỏe và thể chất.
d. Hình thành và phát triển thể chất.
Câu 3: Khi nào thông điệp có thể ẩn chứa nghĩa hàm ngôn:

a. Thông điệp thể hiện nội dung không bình  thường, trong bối cảnh không bình thường.
b. Thông điệp phạm nhiều lỗi từ ngữ, ngữ pháp.
c. Thông điệp xuất hiên trong bối cảnh không bình thường.
d. Thông điệp thể hiện nội dung bình thường trong bối cảnh bình thường.
Câu 4: Điều kiện quan trọng để người phát tin trở thành người giao tiếp tốt là:

a. Quan tâm đến đối phương giao tiếp.
b. Sử dụng ngôn ngữ thân thể một cách thân thiện, duyên dáng.
c. Hiểu biết thông điệp, đối tượng tiếp nhận, bối cảnh giao tiếp, chủ động, linh hoạt trong giao tiếp. 
d. Trình bày thông điệp một cách nhanh nhất, thân thiện nhất và duyên dáng nhất.
Câu 5: Hàm ngôn có thể mang lại các hiệu quả sau:

a. Hàm ngôn giúp người nói có thể bộc lộ ý một cách lịch sự, tế nhị.
b. Hàm ngôn giúp mối quan hệ của các chủ thể trở nên thân thiết, tốt đẹp.
c. Người sử dụng hàm ngôn chịu trách nhiệm về thông điệp của mình.
d. Người sử dụng hàm ngôn không thể bộc lộ ý của mình.
Câu 6: Hành vi giao tiếp bị chi phối mạnh mẽ bởi:

a. Yếu tố di truyền

b. Trình độ văn hóa

c. Sự tác động cảm xúc

d. Sự tác động của bối cảnh, môi trường

Câu 7: Abraham Maslow hình dung sự phát triển nhu cầu của con người như 5 bậc thang “Tiền” là phương tiện mang tính vạn năng thỏa mãn được toàn bộ những nhu cầu thuộc:

a. Bậc thang thứ nhất (nhu cầu sinh học)

b. Bậc thang thứ nhất (nhu cầu sinh học) và bậc thang thứ hai (nhu cầu an toàn)

c. Cả 5 bậc thang

d. “Tiền” không phải là phương tiện vạn năng thỏa mãn được toàn bộ nhu cầu dù ở  bậc thang nào

Câu 8: Khi không đồng ý với một người, bạn sẽ:
a. Nói ý kiến thật nhỏ hoặc không nói gì.
b. Nhanh chóng chỉ ra cho người đó những điểm sai và tại sao sai.

c. Đầu tiên bạn sẽ lắng nghe, hỏi lại những điều chưa rõ.

d. Đầu tiên quát thật lớn (có thể không cần quan tâm đến nội dung quát) để áp đảo đối phương.
Câu 9: Khi nhận được ý kiến phản đối từ người khác về một hành vi của mình, bạn sẽ:

a. Tập trung vào những điều bạn không thích ở họ. 

b. Quan tâm đến những gì họ nói và xin lời khuyên từ họ và hứa sửa chữa.

c. Đơn giản bạn chỉ nói với họ rằng bạn đã làm đúng.

d. Không quan tâm đến ý kiến phản hồi.
Câu 10: Để cuốn hút người nghe, người giao tiếp cần phải

a. Nói những vấn đề cao siêu.
b. Nói những vấn đề chưa ai biết.
c. Nói những vấn đề mà mọi người đang quan tâm.
d. Nói những vấn đề mà mình yêu thích.
Câu 11: Cách gây ảnh hưởng tốt nhất có khả năng làm cho đối tượng thay đổi hành vi giao tiếp 
a. Tạo điều kiện để đối tượng tiếp xúc với những hành vi, lối sống như mong muốn.
b. Dùng lý lẽ phân tích, thuyết phục.
c. Tạo áp lực buộc đối tượng phải tuân theo. 
d. Dùng tình cảm thuyết phục.
Câu 12: Bạn nhận định như thế nào về câu nói sau: “Nóng giận luôn làm quá trình giao tiếp thất bại”

a. Sai.

b. Đúng.

c. Tùy theo hoàn cảnh giao tiếp.

d. Tùy thuộc vào bản chất của người giao tiếp.

Câu 13: Thông điệp mang tính chất ngụy biện khi:

a. Sử dụng luận cứ sai chen lẫn luận cứ đúng hoặc dùng luận cứ đúng nhưng không đủ.
b. Khai thác triệt để yếu tố tình cảm của thông điệp.
c. Sử dụng phong cách giao tiếp duyên dáng, lôi cuốn để thuyết phục.
d. Dùng sức mạnh của tập thể, của bối cảnh để gây áp lực.
Câu 14: Trong các nhu cầu sau, nhu cầu nào là nhu cầu xã hội

a. Được đáp ứng đầy đủ để sinh tồn

b. Được bảo vệ,chăm sóc,an toàn.

c. Muốn được tự do , độc lập, có sức mạnh.

d. Được yêu thương , được công nhận , được mọi người chấp nhận.

Câu 15: Hoạt động giao tiếp nào dưới đây thuộc mô hình giao tiếp tuyến tính.

a. Một người xem ti vi.

b. Hai người đang nói chuyện.

c. Hai người đang chat.

d. Mọi người đang thảo luận.

Câu 16: Giác quan nào quan trọng nhất trong việc thể hiện ngôn ngữ không lời 

a. Thị giác.
b. Thính giác.
c. Khứu giác.
d. Xúc giác.
Câu 17: Ưu điểm của ngôn ngữ có lời là.

a. Truyền đạt thông tin nhanh và chính xác.

b. Giữ được bí mật thông tin.

c. Không phải chịu trách nhiệm về lời nói.

d. Truyền đạt thông tin chậm và thiếu chính xác.

Câu 18: Nhận thức phụ thuộc vào những nhân tố

a. Chủ quan của con người.

b. Phụ thuộc vào nhân tố khách quan của sự vật.

c. Chủ quan của con người và khách quan của sự vật.

d. Khả năng trí tuệ của con người.

Câu 19: Dưới góc độ giao tiếp, một người thường xuyên ăn mặc xốc xếch, bạn có suy ngĩ gì về người ấy.
a. Người cẩu thả.
b. Thiếu tôn trọng người khác.
c. Không suy nghĩ gì.
d. Người không am hiểu về thời trang.
Câu 20: Hoạt động giao tiếp nào dưới đây thuộc mô hình giao tiếp qua lại.

a. Một người xem ti vi.

b. Hai người đang nói chuyện.

c. Hai người đang bàn luận.

d. Mọi người đang thảo luận.

Câu 21: Trí thức được hình thành từ những quá trình:
a. Từ những quá trình hành động và lao động sáng tạo.

b. Từ những quá trình hành vi và sáng tạo.

c. Từ những quá trình hành động và việc tích lũy kinh nghiệm.

d. Từ những quá trình hoạt động thực tiễn.

Câu 22: Trong các nhu cầu sau, nhu cầu nào là nhu cầu sinh học.
a. Được bảo vệ,chăm sóc,an toàn.
b. Được đáp ứng đầy đủ để sinh tồn.

c. Muốn được tự do, độc lập, có sức mạnh.

d. Được yêu thương, được công nhận, được mọi người chấp nhận.

Câu 23: Điều kiện quan trọng nhất để thông điệp tạo được  hiệu quả tốt là: 

a. Thông điệp phải được trình bày bằng ngôn ngữ có lời và ngôn ngữ không lời.

b. Thông điệp phải kết hợp cả yếu tố trí tuệ lẫn yếu tố tình cảm. 

c. Thông điệp phải rõ rang, mạch lạc.

d. Thông điệp phải được trình bày trong môi trường thuận lợi.

Câu 24: Hoạt động giao tiếp nào dưới đây thuộc mô hình giao tiếp đa chiều.
a. Một người xem ti vi.

b. Hai người đang nói chuyện.

c. Hai người đang chat.

d. Hai người đang thảo luận.

Câu 25: Ưu điểm của ngôn ngữ không lời là.

a. Truyền đạt thông điệp một cách tế nhị, riêng tư.

b. Truyền đạt thông điệp một cách nhanh và rõ ràng.

c. Phải chịu trách nhiệm về lời nói.

d. Truyền đạt thông tin chậm mà chính xác.

Câu 26: Nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp là: 

a. Trình bày ý kiến của mình.

b. Trình bày ngay những gì mình không đồng ý.

c. Không nên để người khác trình bày ý kiến của họ.
d. Lắng nghe ý kiến của người khác.

Câu 27: Hiện tượng nào sau đây là không là giao tiếp

a. Hai người đang trao đổi công việc.

b. Hai người bạn nhìn nhau im lặng.

c. Một đứa trẻ đang trò chuyện với một con búp bê.

d. Hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau.

Câu 28: Hiệu quả của việc sử dụng ngụy biện là:
a. Tạo lập được uy tín và danh dự tốt hơn.
b. Làm cho mọi người tin tưởng mình hơn. 

c. Tạo môi trường giao tiếp thân thiện hơn.
d. Có thể thoát khỏi tình huống khó xử. 

Câu 29:  Người truyền tin tốt cần phải 
a. Quan sát người nghe để điều chỉnh kịp thời nội dung. 
b. Không để nội dung bị gián đoạn.
c. Truyền tin đúng thời gian quy định.
d. Khi thừa thời gian, nên truyền thêm nội dung mới.

Câu 30: Trong giao tiếp “bí quyết đảm bảo mọi sự thành công” là:
a. Hành động thật nhanh.

b. Chú ý, quan sát và lắng nghe mọi người.

c. Tranh thủ bày tỏ những hiểu biết của mình.

d. Không tạo cơ hội cho đối phương thể hiện.

Câu 31: Nghệ thuật đóng góp ý kiến người khác:
a. Mỗi lần đóng góp nhiều lỗi, gồm những lỗi mới và những lỗi cũ.
b. Mỗi lần đóng góp một lỗi mới nhất.
c. Mỗi lần đóng góp 1 lỗi mới nhất và 1 lỗi cũ.
d. Mỗi lần đóng góp bao nhiêu lỗi cũng được.

Câu 32: Đóng góp ý kiến cho người khác một cách trung thực sẽ có tác dụng:
a. Tạo ra những mối hiềm khích lâu dài.
b. Là cơ sở để mối quan hệ hợp tác trong công việc vững vàng hơn.
c. Thể hiện tài năng của người đóng góp.
d. Là cơ sở cạnh tranh không lành mạnh.

Câu 33: Bị phản ứng mạnh mẽ bởi không đáp ứng nhu cầu (không chính đáng) của người thân, bạn sẽ: 
a. Khai thác những ưu thế của bản thân để trấn áp đối tượng.
b. Kiên trì giải thích vì sao không thể đáp ứng nhu cầu này.
c. Dùng tình cảm để xoa dịu đối tượng.
d. Tùy tình thế, tính cách đối tượng, vận dụng các phương án cho phù hợp.
Câu 34: Đóng góp người khác không trung thực sẽ có tác dụng:
a. Tạo sự thông cảm lẫn nhau.
b. Là cơ sở để mối quan hệ hợp tác trong công việc vững vàng hơn.
c. Là mầm mống gây đổ vỡ cho quan hệ hợp tác.
d. Thể hiện tài năng của người đóng góp.
Câu 35:  Em vô ý làm văng bịch nước trúng bạn A (mối quan hệ giữa em với A vốn không tốt lắm). A nổi nóng xông vào đánh em. Ngay lúc đó, em sẽ 
a. Nghênh chiến đánh trả.
b. Lập tức xin lỗi bạn.
c. Nhanh chóng thoát khỏi hiện trường và sẽ cùng 1 người có uy tín trở lại giải thích, xin lỗi. 
d. Đứng yên cho bạn đánh để bạn nguôi giận.

Câu 36: Một lần, bạn đi làm trễ và bị giám đốc bắt được. Ông ấy không nói gì mà chỉ tỏ ý không bằng lòng. Rồi ông ấy trở vào phòng làm việc. Bạn nên làm gì?
a. Nhanh chóng vào vị trí và làm việc thật tích cực
b. Đến nhận lỗi với xếp rồi trở về vị trí làm việc 
c. Trình bày nhiều lý do để xếp thông cảm rồi trở về vị trí  làm việc
d. Bình thường như không có gì xảy ra.

Câu 37: Khi nghe ý kiến phê bình của người khác, để đạt hiệu quả giao tiếp tốt, ta cần phải:

a. Ngồi im, không nói gì hết
b. Biểu lộ sự quan tâm 
c. Biểu lộ sự tức giận 
d. Biểu lộ sự lơ đãng
Câu 38: Do hiểu lầm, A nặng lời với B trước đám đông, không nghe lời phân giải của B (mối quan hệ giữa họ trước đó bình thường). Nếu là B, em sẽ:
a. Yêu cầu A bình tĩnh và bỏ đi.
b. Bỏ đi nơi khác, khi A nguôi giận sẽ gặp A để giải thích.
c. Chờ khi A nguôi giận sẽ gặp A để giải thích.
d. Cùng đồng thời với A, quát lớn để vừa giải thích vừa cãi nhau.
Câu 39: Để hạn chế sự sai lệch trong giao tiếp, cần phải:

a. Chọn địa điểm giao tiếp phù hợp 

b. Chọn thời điểm giao tiếp phù hợp 

c. Chọn lúc tâm trạng thoải mái nhất 

d. Có sự phản hồi giữa các chủ thể. 
Câu 40: Bị đồng nghiệp phê bình nặng nề trước tập thể (bạn là người có lỗi), bạn sẽ ứng xử thế nào?
a. Lắng nghe, nhận lỗi
b. Nhận đúng phần lỗi của bản thân, phê bình sự thái quá của đồng nghiệp
c. Tìm lỗi của đồng nghiệp để “ăn miếng trả miếng”
d. Lặng im thách thức
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